
Trang 1

Tháng 3 năm 2020

Đơn vị: 03-Ban QLDA Khe Chàm II-IV

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

PC
HĐCĐ

PC ĐTNGiờ PNMức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừLương khácLương phépLương SP

Tiền ăn
DV

Phí ở
chung

cư

Quỹ
HĐXH

ĐPCĐ
Truy thu

BHXH
BHTNBHYTBHXHLương

Côn
g

Lương
Côn

g
LươngXL

Côn
g

112.779.44217.949.300550.0001.307.3008.694.000705.1001.057.1005.635.800130.728.7421.800.0003.909.69212125.019.050237Tổ quản lý011

13.042.5402.157.46055.000152.0001.122.66078.900118.300630.60015.200.00015.200.000A267.882.000
Phó Giám đốc

Ban DA
Đào Ngọc ThắngHL-000891

12.911.5702.288.43055.000152.0001.437.03061.40092.100490.90015.200.00015.200.000A266.135.000
Phó Giám đốc

Ban DA
Nguyễn Ngọc QuỳnhHL-064682

7.298.4621.668.08055.00089.700633.78084.800127.100677.7008.966.5423.909.692125.056.850A98.471.000
Trưởng phòng
Kỹ thuật ban

Phan Văn NghiêmHL-000763

11.964.8201.715.18055.000136.800633.78084.800127.100677.70013.680.00013.680.000A238.471.000
Trưởng phòng

Nghiệp vụ
Trần Văn ChắpHL-001184

12.947.2451.754.95555.000147.000849.55567.000100.500535.90014.702.20014.702.200A266.698.000Phó phòng banVi Huy TùngHL-035345

10.555.7751.794.22555.000123.500943.42564.10096.100512.10012.350.00012.350.000A266.400.000Phó phòng banNguyễn Hữu SơnHL-049206

12.667.4201.912.58055.000145.8001.024.38065.50098.200523.70014.580.000900.00013.680.000A266.545.000Phó phòng banNguyễn Đình KhươngHL-001567

10.950.1651.349.83555.000123.000374.53576.000113.900607.40012.300.000900.00011.400.000A237.592.000Phó phòng banNguyễn Tiến DũngHL-000928

9.692.2601.707.74055.000114.000924.84058.50087.700467.70011.400.00011.400.000A265.845.000Phó phòng banTrần Đức MạnhHL-001479

10.749.1851.600.81555.000123.500750.01564.10096.100512.10012.350.00012.350.000A266.400.000Phó phòng banPhạm Quý MạnhHL-0459010

155.556.70216.742.061520.000784.6661.045.0001.722.9002.158.6951.001.8001.502.1008.006.900172.298.763600.000960.000229.1982.320.61511168.188.950436Tổ chuyên viên082

9.454.1421.527.858286.000392.33355.000109.800143.32551.60077.400412.40010.982.00010.982.000A265.154.000Chuyên viênTrần Văn VuiHL-0360711

11.082.875859.12555.000119.400143.32551.60077.400412.40011.942.000960.00010.982.000A265.154.000Chuyên viênNguyễn Quang HộiHL-0477212

9.443.700728.90055.000101.70056.70049.10073.700392.70010.172.60010.172.600A264.908.000Chuyên viênLưu Mạnh TuấnHL-0581313

9.113.6301.058.97055.000101.700150.57071.600107.400572.70010.172.60010.172.600A267.158.000Chuyên viênNguyễn Văn HảiHL-0283014

8.467.896719.10055.00091.90056.70049.10073.700392.7009.186.996943.84658.243.150A214.908.000Chuyên viênTô Long VươngHL-0548615

8.406.970903.03055.00093.100158.13056.90085.300454.6009.310.0009.310.000A265.682.000Chuyên viênTrần Xuân DuHL-0213216

8.329.490980.51055.00093.100174.51062.70094.000501.2009.310.0009.310.000A266.264.000Chuyên viênĐào Văn HùngHL-0189317

8.531.230778.77055.00093.10062.37054.20081.200432.9009.310.0009.310.000A265.411.000Chuyên viênĐoàn Xuân HòaHL-0015718

9.435.9371.546.063234.000392.33355.000109.800158.13056.90085.300454.60010.982.00010.982.000A265.682.000Chuyên viênNguyễn Quốc ĐiệpHL-0005519

8.531.230778.77055.00093.10062.37054.20081.200432.9009.310.0009.310.000A265.411.000Chuyên viênHà Duy MinhHL-0009320

8.477.175832.82555.00093.100143.32551.60077.400412.4009.310.0009.310.000A265.154.000Chuyên viênNguyễn Tiến ChỉnhHL-0666621

10.062.270919.73055.000109.800158.13056.90085.300454.60010.982.00010.982.000A265.682.000Chuyên viênNguyễn Hồng PhươngHL-0072922



Trang 2

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

PC
HĐCĐ

PC ĐTNGiờ PNMức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừLương khácLương phépLương SP
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Lương
Côn

g
LươngXL

Côn
g

7.526.230833.77055.00083.60068.67059.70089.500477.3008.360.0008.360.000A235.966.000Chuyên viênLương Xuân LươngHL-0015123

7.682.355748.89555.00084.300111.19547.50071.200379.7008.431.25071.2508.360.000A224.745.000Chuyên viênNguyễn Thị Thanh ThủyHL-0273424

9.269.288990.01055.000102.600174.51062.70094.000501.20010.259.29886.69810.172.600A226.264.000Chuyên viênNguyễn Thị Thanh LoanHL-0030625

6.067.699819.07055.00068.90068.67059.70089.500477.3006.886.7691.376.76965.510.000A175.966.000Chuyên viênĐinh Xuân QuảngHL-0505826

476.630123.37055.0006.00062.370600.000600.000A5.411.000Chuyên viênNguyễn Thị Thu HươngHL-0085427

7.661.280769.97055.00084.30062.37054.20081.200432.9008.431.25071.2508.360.000A225.411.000Chuyên viênPhạm Châu NinhHL-0088528

7.536.675823.32555.00083.600143.32551.60077.400412.4008.360.0008.360.000A235.154.000Chuyên viênPhạm Thanh MinhHL-0013829

4.438.984613.17555.00050.50033.07545.20067.800361.6005.052.15940.159300.0004.712.00022Tổ y tế163

4.438.984613.17555.00050.50033.07545.20067.800361.6005.052.15940.159300.0004.712.000A224.519.000Nhân viên y tếHoàng Bích LiênHL-0531330

4.791.216727.42055.00055.20040.32055.00082.400439.5005.518.63646.6365.472.00022Tổ điện nước VP174

4.791.216727.42055.00055.20040.32055.00082.400439.5005.518.63646.6365.472.000A225.493.000Nhân viênNguyễn Thị LườngHL-0273231

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2020

277.566.34436.031.956520.000784.6661.705.0003.135.90010.926.0901.807.1002.709.40014.443.800313.598.3002.400.000960.000315.993300.0006.230.30723303.392.000717                  Tổng cộng


